	TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
TỔ NGỮ VĂN
	                              BÀI VIẾT SỐ 2
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MÔN: Ngữ Văn 10: Chương trình chuẩn

Thời gian: 90 phút ( không kể phát đề)


I . MỤC TIÊU CỦA ĐỀ:
-  Kiến thức: Hệ thống lại những kiến thức về các phần đã học từ đầu năm học đến nay.
- Kĩ năng:  Vận dụng các kĩ năng:  Nhận biết, thông hiểu, vận dụng ( phân tích đề, lập dàn ý, viết bài) để làm được một bài kiểm tra trong thời gian 90 phút

- Thái độ: Bồi dưỡng niềm tự hào về truyền thống văn hóa, văn học của dân tộc qua di sản văn học của ông cha để lại. Từ đó có lòng say mê với văn học Việt Nam

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 

- Hình thức tự luận

- Cách tổ chức kiểm tra: Cho học sinh làm bài kiểm tra tự luận 90 phút

III.THIẾT LẬP MA TRẬN:


	Chủ đề kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	I.Đọc – hiểu 
	- Đoạn văn trên thuộc trích đoạn nào.

- Xác định thể loại của tác phẩm
	- Xác định biện pháp so sánh và nêu tác dụng.
- Rút ra nhận xét về hình ảnh Đăm Săn.

	Trình bày suy nghĩ về nhân vật Đăm Săn.

	
	

	Số câu: 3
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
	 Số điểm: 1.0
Tỉ lệ: 10%
	Số điểm: 2.0
Tỉ lệ: 20%
	Số điểm :1.0

Tỉ lệ: 10%
	
	Số câu: 3
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%

	II.Làm văn

	- Kiểu đề:: Văn tự sự

	 Nội dung: 
Hóa thân vào nhân vật Tấm và kể lại câu chuyện.

	Trình bày thành văn bản với bố cục rõ ràng, khoa học.


	.


	

	Số câu: 1

Số điểm: 7
Tỉ lệ: 70%
	Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
	Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%
	Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	
	Số câu: 1

Số điểm: 7
Tỉ lệ: 70%

	Tổng số câu: 5
Tổng điểm: 10

Tổng tỉ lệ: 100%
	Số điểm: 2.0
Tỉ lệ: 20%
	Số điểm: 4.0
Tỉ lệ: 40%
	Số điểm: 3.0
Tỉ lệ: 30%
	Số điểm: 1.0
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 5
Số điểm:10


IV. ĐỀ THI
Phần I: Đọc – hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:

"Thế là Đăm Săn lại múa. Chàng múa trên cao, gió như bão. Chàng múa dưới thấp, gió như lốc. Chòi lẫm đổ lăn lóc. Cây cối chết rụi. Khi chàng múa dưới thấp, vang lên tiếng đĩa khiên đồng. Khi chàng múa trên cao, vang lên tiếng đĩa khiên kênh. Khi chàng múa chạy nước kiệu, quả núi ba lần rạn nứt, ba đồi tranh bật rễ bay tung."

 Câu 1. Đoạn văn trên thuộc trích đoạn nào? Xác định thể loại của tác phẩm? (1điểm)
Câu 2. Xác định biện pháp so sánh được sử dụng trong đoạn văn? Nêu tác dụng của nó.( 1 điểm)
Câu 3.Hình ảnh Đăm Săn hiện lên như thế nào qua đoạn văn trên? Từ đó bày tỏ suy nghĩ của anh, chị về nhân vật này?(1điểm)
Phần II:  Làm văn( 7 điểm)
Hãy hóa thân vào nhân vật Tấm và kể lại câu chuyện “Tấm Cám”.
------ Hết ------
.
V.ĐÁP ÁN CHẤM THI

	Câu 1
	- Câu 1: Đoạn văn trên được trích trong văn bản "Chiến thắng Mtao Mxây"- Sử thi Đăm Săn. Thể loại Sử thi. 

- Câu 2: Biện pháp so sánh được sử dụng trong câu: Chàng múa trên cao, gió như bão. Chàng múa dưới thấp, gió như lốc.
Tác dụng: Nhấn mạnh tài nghệ múa khiên hùng mạnh của Đăm Săn

- Câu 3: Hình ảnh Đăm Săn hiện lên với uy lực, sức mạnh, tài năng, tầm vóc phi thường của người anh hùng sử thi.

=> Ca ngợi, ngưỡng mộ tài năng và sức mạnh của Đăm Săn.
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	Câu 2
	1. Yêu cầu về kĩ năng

a. Yêu cầu về kỹ năng:

-  Biết cách làm bài văn tự sự có kết hợp các yếu tố biểu cảm, miêu tả.

-  Biết hóa thân vào nhân vật.

-  Phù hợp đặc trưng thể loại

-  Hành văn mạch lạc, trôi chảy, đúng chính tả.

2. Yêu cầu về kiến thức

  Học sinh có thể  trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần làm rõ được các ý chính sau:  

 a. Mở bài:  Giới thiệu câu truyện, nhân vật        

 b. Thân bài:

 * Hoàn cảnh của Tấm.

- Mồ côi cả cha lẫn mẹ,sống với dì ghẻ cay nghiệt và em cùng cha khác mẹ.

- Chịu thương,chịu khó,làm lụng chăm chỉ vất vả:Chăn trâu, ghánh nước thái khoa, vớt béo….cả ngày không hết việc.

  * Thân phận của Tấm.

- Giai đọan 1: Khi ở nhà dì ghẻ - đây là mâu thuẫn giữa dì ghẻ và con chồng- thể hiện qua các chi tiết : cái yếm đỏ, con cá bống, việc mụdì ghẻ bắt Tấm nhặt gạo trộn với thóc không cho đi hội.

- Giai đọan 2:   Tấm đã ra ngoài xã hội – đây là mâu thuẫn xã hội giữa người áp bức và kẻ bị áp bức

* Ý nghĩa  việc trả thù của Tấm.

 Hành động trả thù của cô Tấm là hành động của cái thiện trừng trị cái ác. Nó phù hợp với quan niệm “ Ở hiền gặp lành”, “ ác giả ác báo” của nhân dân

 c. Kết bài: Khẳng định giá trị tác phẩm
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